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I. Mục tiêu:
      - Hiểu được mục đích và ý nghĩa của kiến thức phần cơ thể người.
      - Xác định được vị trí con người trong Giới động vật

II. Nội dung:
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Hãy điền tên các bào quan sau vào đúng số thứ tự trên hình: Nhân, ti thể, ribôxôm, bộ máy gôngi, lưới nội chất.
1. Cấu tạo tế bào:
   Tế bào gồm 3 phần:
+ Màng.sinh chất    
+ TB Chất: Các bào quan (lưới nội chất; bộ máy gôn gi; ti thể; trung thể..)
+ Nhân: NST, nhân con.
2. Chức năng của các bộ phận trong tế bào:
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3. Thành phần hoá học của tế bào
- Tế bào là một hỗn hợp phức tạp gồm nhiều chất hữu cơ và vô cơ
a. Chất hữu cơ: Prôtêin , Gluxit , Lipit , Axit nuclêic
b. Chất vô cơ: Muối khoáng chứa Ca, Na, K, Fe ... và nước.
4. Hoạt động sống của tế bào
- Hoạt động của tế bào gồm: trao đổi chất, lớn lên, phân chia, cảm ứng.
- Hoạt động sống của tế bào liên quan đến hoạt động sống của cơ thể 
+ Trao đổi chất của tế bào là cơ sở trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường.
+ Sự phân chia tế bào là cơ sở cho sự sinh trưởng và sinh sản của cơ thể.
+ Sự cảm ứng của tế bào là cơ sở cho sự phản ứng của cơ thể với môi trường bên ngoài.
=> Tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.


Bài 4: MÔ

I. Mục tiêu
- HS trình bày được khái niệm mô.
- Phân biệt được các loại mô chính, cấu tạo và chức năng các loại mô.

II. Nội dung
1. Khái niệm
Mô là một tập hợp các tế bào chuyên hoá có cấu tạo giống nhau, đảm nhiệm chức năng nhất định, một số loại mô còn có các yếu tố không có cầu trúc tế bào.
2. Các loại mô
3. Cấu tạo, chức năng các loại mô
	Tên các loại mô
	Vị trí
	Chức năng
	Cấu tạo

	1. Mô biểu bì
- Biểu bì bao phủ

- Biểu bì tuyến
	- Phủ ngoài da, lót trong các cơ quan rỗng.
- Nằm trong các tuyến của cơ thể.
	- Bảo vệ. che chở, hấp thụ.

- Tiết các chất.
	- Chủ yếu là tế bào, các tế bào xếp xít nhau, không có phi bào.

	2. Mô liên kết
- Mô sợi
- Mô sụn
- Mô xương
- Mô mỡ
- Mô máu và bạch huyết.
	Có ở khắp nơi như:
- Dây chằng
- Đầu xương
- Bộ xương
- Mỡ
- Hệ tuần hoàn và bạch huyết.
	

 Nâng đỡ, liên kết các cơ quan hoặc là đệm cơ học.

- Cung cấp chất dinh dưỡng.
	

Chủ yếu là chất phi bào, các tế bào nằm rải rác.

	3. Mô cơ




- Mô cơ vân


- Mô cơ tim



- Mô cơ trơn
	




- Gắn vào xương


- Cấu tạo nên thành tim


- Thành nội quan
	Co dãn tạo nên sự vận động của các cơ quan và cơ thể.

- Hoạt động theo ý muốn.

- Hoạt động không theo ý muốn.

- Hoạt động không theo ý muốn.

	Chủ yếu là tế bào, phi bào ít. Các tế bào cơ dài, xếp thành bó, lớp.
- Tế bào có nhiều nhân, có vân ngang.
- Tế bào phân nhánh, có nhiều nhân, có vân ngang.
- Tế bào có hình thoi, đầu nhọn, có 1 nhân.

	4. Mô thần kinh

	- Nằm ở não, tuỷ sống, có các dây thần kinh chạy đến các hệ cơ quan.
	- Tiếp nhận kích thích và sử lí thông tin, điều hoà và phối hợp hoạt động các cơ quan đảm bảo sự thích ứng của cơ thể với MT
	- Gồm các tế bào thần kinh (nơron và các tế bào thần kinh đệm).
- Nơron có thân nối với các sợi nhánh và sợi trục.
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Bang 3-1. Chiic nang cua cdc bd phan trong t€ bao

kféc bo phan | Cac bao quan Chic nang
Mang sinh chat Gitip 1€ bao thuc hién trao doi chat
Chat té bao Thuec hién cdc hoat dong séng cuia té bao
- Luoi noi chat | - Tong hop va van chuyén cac chat
- Riboxom - Noi tong hop protéin
- Ti the - Tham gia hoat dong ho hap giai phong
nang luong
- Bomay Gongi |- Thu nhan, hoan thién, phan phéi san pham
- Trung the - Tham gia qua trinh phan chia té bao
Diéu khién moi hoat dong séng cua té bao
- Nhiém sac thé |- La cdu truc quy dinh su hinh thanh protéin,
Nhan co vai tro quyét dinh trong di truyén

/ - Nhan con
L

- Tong hop ARN riboxom (rARN)





